
SỞ Y TẾ LONG AN
TTYT HUYỆN TÂN HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TTYT-KD Tân Hưng, ngày           tháng 01 năm 2025 
V/v yêu cầu báo giá Gói thầu 

mua sắm văn phòng phẩm và vật 
tư văn phòng khác của Trung 

tâm Y tế huyện Tân Hưng

Kính gửi: Các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 
mua văn phòng phẩm và vật tư văn phòng khác của Trung tâm Y tế huyện Tân 
Hưng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà. 

Nguyễn Ngọc Hân; Thư ký Tổ chuyên gia; ĐT: 0798988143.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, 

Số 2, đường 3/2, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
- Nhận qua email: bvtanhung@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 01 năm 2025 đến trước 

17h00 phút ngày 24 tháng 01 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 

01 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục dịch vụ bảo dưỡng theo bảng sau:
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I. Văn phòng phẩm:
1 Giấy in F4  Kích thước 240 × 279 mm    Gram 80   

2

Giấy A3 
trắng 
(Superem 
hoặc tương 
đương)

 Kích thước: A3 (420mm x 
297mm); Định lượng: 
70gram; Chất lượng: đẹp, 
trắng, dày, láng mịn.

Supere
m 70 
gram

Thùng/ 
5 gram

Thái 
Lan Gram 80   



2

3 Giấy A4 

Kích thước: 210mm x 
297mm; Định lượng: 
70gram; Đóng gói: 500 
tờ/gram, 5 gram/thùng

 Thùng/ 
5 gram

Việt 
Nam Gram 1.500   

4

Giấy A4 
trắng 
(Superem 
hoặc tương 
đương)

 Kích thước: 210mm x 
297mm; Định lượng: 
70gram; Đóng gói: 500 
tờ/gram, 5 gram/thùng; Chất 
lượng: đẹp, trắng, dày, láng 
mịn; Thích hợp với tất cả 
các loại Máy in phun, Máy 
in Laser, Máy Fax laser, 
Máy Photocopy. In đảo 2 
mặt

Supere
m 70 
gram

Thùng/ 
5 gram

Thái 
Lan Gram 3.000   

5

Giấy A5 
trắng 
(Superem 
hoặc tương 
đương)

Khổ A5 (148mm x 210 
mm); Định lượng: 70gram; 
Đóng gói: 500 tờ/gram, 10 
gram/thùng; Chất lượng: 
đẹp, trắng, dày, láng mịn; 
Thích hợp với tất cả các loại 
Máy in phun, Máy in Laser, 
Máy Fax laser, Máy 
Photocopy. In đảo 2 mặt

Supere
m 70 
gram

Thùng/ 
10 
gram

Thái 
Lan Gram 2.000   

6 Giấy A4 
hồng, xanh

 Kích thước: 210mm x 
297mm; Định lượng: 
70gram

Thanh 
Thuận

Thùng/ 
5 gram

Việt 
Nam Gram 1.200   

7 Giấy A5 
hồng, xanh

Khổ A5 (148mm x 210 
mm); Định lượng: 70gram

Thanh 
Thuận

Thùng/ 
10 
gram

Việt 
Nam Gram 500   

8 Giấy in ảnh 1 
mặt bóng

A4 (210mm x 297 mm); 
Định lượng: 160gram Epson Xấp/ 

100 tờ Japan Xấp 100   

9

Giấy in mã 
vạch 1 tem 
(50x25cm) 
cho máy 
GODEX 500

Giấy in mã vạch 1 tem 
(50x25cm) cho máy 
GODEX 501

Thế Kỉ
Bịch/ 
10 
cuộn

Việt 
Nam Cuộn 50   

10

Bìa hộp xi 
đúc 20F, 
(KING-
STEA hoặc 
tương 
đương)

Kích Thước: 36,5 x 25,5 x 
20cm; Trọng Lượng: 1.1kg; 
Màu xanh dương.

DataKin
g-HX20

Bao/ 
02 cái

Việt 
Nam Hộp 400   

II.Vật tư văn phòng khác:

11 Sổ khám 
bệnh

Kích thước: 15cmx20cm; 
Bìa: C250 màu xanh biển in 
02 mặt (Theo Mẫu); Ruột 
10 trang in 02 mặt, đóng 
lòng giữa 2 kim (Theo mẫu)

Việt 
Thắng

Thùng/ 
200 
quyển

Việt 
Nam Quyển 30.000   

12 Chiếu màu  Kích thước 0,9mx1,6m, có 
viền xung quanh

Cói 
Toàn

Gói/ 1 
tấm

Việt 
Nam Tấm 900   

13

Hộp an toàn 
đựng vật sắc 
nhọn 5 Lít 
(Bằng giấy)

Kích thướt 
150mmx120mmx270mm, 
bằng giấy

Cộng 
Đồng 
Xanh 

Bịch/ 
10 hộp

Việt 
Nam Hộp 400   

14 Mực 003 BK Chạy trên Máy in Epson 
L3110

Mực 
003 BK

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 25   

15 Mực 003 C Chạy trên Máy in Epson 
L3111

Mực 
003 C

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 20   

16 Mực 003 M Chạy trên Máy in Epson 
L3112

Mực 
003 M

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 16   
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17 Mực 003 Y Chạy trên Máy in Epson 
L3113

Mực 
003 Y

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 16   

18 Mực 003 LC Chạy trên Máy in Epson 
L3114

Mực 
003 LC

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 7   

19 Mực 003 LM Chạy trên Máy in Epson 
L3115

Mực 
003 LM

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 7   

20
Mực in phun, 
06 màu mã 
BK 057

Chạy trên Máy in EPSON 
L8050

Hộp/ 
Màu

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 20   

21
Mực in phun, 
06 màu mã C 
057

Chạy trên Máy in EPSON 
L8050

Hộp/ 
Màu

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 18   

22
Mực in phun, 
06 màu mã 
LC 057

Chạy trên Máy in EPSON 
L8050

Hộp/ 
Màu

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 15   

23
Mực in phun, 
06 màu mã 
LM 057

Chạy trên Máy in EPSON 
L8050

Hộp/ 
Màu

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 15   

24
Mực in phun, 
06 màu mã 
M 057

Chạy trên Máy in EPSON 
L8050

Hộp/ 
Màu

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 15   

25
Mực in phun, 
06 màu mã Y 
057

Chạy trên Máy in EPSON 
L8050

Hộp/ 
Màu

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 15   

26 Mực Priport 
Ink JP-12

Mực cho máy photo siêu tốc 
334  Bịch/ 

01 hộp
Việt 
Nam Hộp 50   

27 Mực 
CRG325 

Chạy trên Máy Photo Coppy 
CANON; Model: MF3010

Mực 
CRG32
5

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 5   

28
Mực in H-
CE278A/ 
CRG328

Chạy trên Máy in 2 mặt 
CANON - LBP6230

Mực in 
H-
CE278
A/ 
CRG32
8

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 5   

29 Mực NPG-
50 

Chạy trên Máy Photo Coppy 
CANON; Model: IR2545w

Mực 
NPG-50

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 10   

30 Mực NPR-84  Chạy trên Máy Photo Coppy 
CANON; Model: IR2635i

Mực 
NPR-84

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 20   

31 Mực in Laser 
jet/151A

Chạy trên Máy in 2 mặt HP- 
Laser jet pro 4003DN

Mực in 
Laser 
jet/151
A

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 12   

32 Mực in DR 
B022

Chạy trên Máy in 2 mặt 
Brother HL-B2000D 

Mực in 
DR 
B022

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 4   

33 Mực in DR 
2385

Chạy trên Máy in 2 mặt 
Brother HL-L2321D

Mực in 
DR 
2385

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 6   

34 Mực in HP 
26A 

Chạy trên Máy in 2 mặt HP 
Laser Jet Pro M402 DN

Mực in 
HP 26A 

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 6   

35 Mực 12A Chạy trên Máy in 1 mặt 
CANON - LBP2900

Mực 
Toner 
Cartridg
e 12A

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 670   

36 Mực 26A Chạy trên Máy in 2 mặt 
CANON - LBP212DW

Mực 
Toner 
Cartridg
e 26A

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 35   
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37 Mực 35A Chạy trên Máy in 1 mặt HP 
hiệu Laser Jet HP P1006 Hộp Bịch/ 

01 hộp
Việt 
Nam Hộp 7   

38 Mực 35A Chạy trên Máy in 1 mặt 
CANON - LBP6000

Mực 
Toner 
Cartridg
e 35A

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 65   

39 Mực 70A Chạy trên Máy in 2 mặt  
Canon 246DW 

Mực 
070A 

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 10   

40 Mực 76A Chạy trên Máy in 2 mặt 
CANON - LBP223DW

Mực 
Toner 
Cartridg
e 76A

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 25   

41
Mực HP 
76A/CF276A 
(có chíp)

Chạy trên máy HP
HP76A/
CF276
A

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 4   

42 Mực 78A Chạy trên Máy in 1 mặt 
CANON - LBP6200

Mực 
Toner 
Cartridg
e 78A

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 16   

43 Mực 80A Chạy trên Máy in 2 mặt 
CANON - LBP251DW

Mực 
Toner 
Cartridg
e 80A

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 42   

44 Mực 
CE285A 

Chạy trên Máy HP LaserJet 
4200

Mực 
CE285
A

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 10   

45 Mực 326 
Stater

Chạy trên Máy in 2 mặt 
CANON - LBP6230

Mực 
Toner 
Cartridg
e 326 
Stater 

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 5   

46 Mực 337A Chạy trên các Máy in Canon 
137/151/241/337/537/737

Mực 
Toner 
Cartridg
e 337A

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 5   

47 Mực bơm 
các loại 

Loại mực bơm: 070a, 12a, 
26a, 35a, 76a, 78a, 80a, 85a, 
337a,…

Mực 
bơm các 
loại

Bịch/ 
01 
bình

Việt 
Nam Bình 800   

48 Robbon mực Dùng cho máy in Epson 
LQ310

Mực 
LQ310

Bịch/ 
01 hộp

Việt 
Nam Hộp 50   

 Tổng cộng:         

Trên đây là yêu cầu Báo giá của Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng đề nghị 
các nhà thầu quan tâm chào giá theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên:
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Del
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